[bookmark: _GoBack]Thoát nạn (Điều 3.1.2 QCVN 06:2021/BXD) là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân viên phục vụ thực hiện. Thoát nạn được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn.
Cứu nạn (Điều 3.1.2 QCVN 06:2021/BXD) là sự di chuyển cưỡng bức của người ra bên ngoài khi họ bị các yếu tố nguy hiểm của đám cháy tác động hoặc khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp của các tác động đó. Cứu nạn được thực hiện một cách tự chủ với sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy hoặc nhân viên được huấn luyện chuyên nghiệp, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện cứu hộ, qua các lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp.
Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài.
Lối ra thoát nạn là lối ra trên đường thoát nạn dẫn ra khu vực an toàn từ khu vực bị cháy, nổ và lối ra này phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quy chuẩn về chiều cao, chiều rộng, vị trí. Ngoài ra theo [2], lối ra thoát nạn là phần mặt phẳng giới hạn trùng với mặt ngoài của lỗ mở ở các bức tường của nhà, đảm bảo chiều rộng và chiều cao thông thủy tối thiểu, mà trong trường hợp xảy ra cháy, qua đó con người có thể di chuyển sang không gian an toàn hơn hoặc sang không gian ngoài nhà.
Việc bảo vệ người trên các đường thoát nạn phải được bảo đảm:
– Bằng tổ hợp các giải pháp bố trí mặt bằng – không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình và tổ chức.
– Các đường thoát nạn trong phạm vi gian phòng phải đảm bảo sự thoát nạn an toàn qua các lối ra thoát nạn từ gian phòng đó mà không tính đến các phương tiện bảo vệ chống khói và chữa cháy có trong gian phòng này. Ngoài phạm vi gian phòng, phải tính đến việc bảo vệ đường thoát nạn từ điều kiện đảm bảo thoát nạn an toàn cho người có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng trên lối ra thoát nạn, số người thoát nạn, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, số lối ra thoát nạn từ một tầng và từ toàn bộ ngôi nhà.
– Trong các gian phòng và trên các đường thoát nạn ngoài phạm vi gian phòng phải hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu (lớp hoàn thiện và ốp mặt) tùy thuộc vào tính nguy hiểm cháy theo công năng của gian phòng và ngôi nhà, có tính đến các giải pháp khác về bảo vệ đường thoát nạn.
Một số quy định về giải pháp thoát nạn trong nhà và công trình
Lối ra thoát nạn tại tầng 1 ra ngoài nhà (Điều 3.2.1 QCVN 06:2021/BXD)
[image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.1.jpg]Hình 1: Lối ra thoát nạn từ các gian phòng tại tầng 1 ra ngoài nhà
[image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.2.png]
 Lối ra thoát nạn từ tầng bất kỳ trừ tầng 1 (Điều 3.2.1 QCVN 06:2021/BXD)
[image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.4.jpg]
Hình 3: Lối ra thoát nạn từ tầng bất kỳ trừ tầng 1
[image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.5.png]
Lối và đường thoát nạn trong gian phòng
– Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các ngôi nhà được xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất có thể có người (sinh hoạt, làm việc) tới lối ra thoát nạn gần nhất;
– Một số nội dung quy định cơ bản phải xem xét khi thiết kế lối và đường thoát nạn trong gian phòng như sau: khoảng cách từ điểm bất kỳ đến lối ra thoát nạn, chiều rộng lối ra thoát nạn, số lối và vị trí các lối ra thoát nạn của gian phòng (tham khảo hình 4, hình 5);
– Chiều rộng của các lối đi thoát nạn chính trong một gian phòng thương mại phải lấy không nhỏ hơn từ 1,4m – 2,5m tùy thuộc vào diện tích của từng gian phòng (điểm e mục G.2.1 Phụ lục G của QCVN 06:2021/BXD);
– Số lượng người tối đa trên 1m chiều rộng lối ra thoát nạn của các dạng nhà công cộng không có ghế ngồi cho khán giả; từ khán đài của các công trình thể thao, biểu diễn ngoài trời; gian phòng của nhà sản xuất được xác định theo quy định tại bảng G5, G6, G7 Phụ lục G của QCVN 06:2021/BXD;
– Chiều rộng của các cửa ra từ các phòng học với số lượng học sinh lớn hơn 15 người, không được nhỏ hơn 0,9 m (điểm e mục G.2.1 Phụ lục G của QCVN 06:2021/BXD);
– Khoảng cách giới hạn cho phép từ một điểm bất kỳ của gian phòng công cộng không có ghế ngồi cho khán giả đến lối ra thoát nạn gần nhất được xác định theo quy định tại bảng G.2b của QCVN 06:2021/BXD.
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Hình 4: Minh họa khoảng phân tán đối với các lối ra thoát nạn của gian phòng
(trường hợp toàn nhà, công trình không được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler)
[image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.7.png]
 Hình 5: Minh họa khoảng phân tán của lối ra thoát nạn trên mặt bằng tầng nhà
(trường hợp toàn nhà, công trình không được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler)
 [image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.8.png]
    Hình 6: Hai thang bộ thoát nạn bố trí gần nhau nên
không đảm bảo thoát nạn khi có đám cháy ở khu vực lân cận
Lối và đường thoát nạn theo hành lang
– Các thông số cơ bản đối với hành lang thoát nạn là chiều rộng của hành lang, mật độ dòng người trên hành lang và chiều rộng lối ra từ hành lang vào thang bộ thoát nạn;
– Khoảng cách thoát nạn từ cửa thoát nạn trên hành lang phụ thuộc vào vị trí cửa thoát nạn bố trí giữa các buồng thang bộ hoặc giữa các lối ra ngoài hay ở hành lang cụt; mật độ dòng người; bậc chịu lửa và công năng của từng công trình;
– Lưu ý: đối với nhà nhóm F1.2, F4.3, nhà hỗn hợp có chiều cao PCCC từ 50m thì khi cửa ra vào của các căn hộ hoặc gian phòng bố trí trên hành lang cụt thì khoảng cách từ cửa đó đến lối ra thoát nạn gần nhất không được vượt quá 15 m. Khi cửa được bố trí ở giữa các buồng thang bộ không nhiễm khói thì khoảng cách này không được vượt quá 20 m theo quy định tại Điều A2.19 QCVN 06:2021/BXD.
– Khi các cánh cửa đi của gian phòng mở nhô ra hành lang, thì chiều rộng (b) của đường thoát nạn theo hành lang phải thỏa mãn các điều kiện theo hình 4 (không áp dụng cho hành lang tầng (sảnh chung) nằm giữa cửa ra từ căn hộ và cửa ra dẫn vào buồng thang bộ trong các đơn nguyên nhà nhóm F1.3) (hình 7)
 
[image: https://daihocpccc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/P4277.9.jpg]
Hình 7: Chiều rộng đường thoát nạn theo hành lang
Thang bộ thoát nạn
– Trên đường thoát nạn không cho phép bố trí cầu thang xoắn ốc, cầu thang cong toàn phần hoặc từng phần theo mặt bằng và trong phạm vi một bản thang và một buồng thang bộ không cho phép bố trí các bậc có chiều cao khác nhau và chiều rộng mặt bậc khác nhau. Chỉ cho phép bố trí cầu thang cong trên đường thoát nạn trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4 khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Điều 3.4.4 QCVN 06:2021/BXD.
– Trên đường thoát nạn không được bố trí gương soi gây ra sự nhầm lẫn về đường thoát nạn.
– Chiều rộng mặt bậc không được nhỏ hơn 25 cm, còn chiều cao bậc không được lớn hơn 22 cm;
– Độ dốc (góc nghiêng) của các thang bộ trên các đường thoát nạn không được lớn hơn 1:1 (45o)
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Hình 8: Cách tính toán độ dốc của các cầu thang bộ (độ dốc được xác định bằng H/L)
 
– Chiều rộng của bản thang bộ dùng để thoát người, trong đó kể cả bản thang đặt trong buồng thang bộ, không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn (cửa đi) nào trên nó. Đồng thời chiều rộng của chiếu thang bộ phải không nhỏ hơn chiều rộng của bản thang (tham khảo hình 9)
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Hình 9: Chiều rộng của bản thang, chiếu thang bộ (H3>H2>H1)
 
– Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà (hình 10);
– Các buồng thang bộ ở tầng 1 phải có lối ra ngoài trực tiếp tới khu đất liền kề nhà hoặc qua sảnh được ngăn cách với các hành lang tiếp giáp bằng các vách ngăn cháy loại 1 có cửa đi (hình 11). Khi bố trí các lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ qua sảnh chung thì một trong số đó, trừ lối ra dẫn vào sảnh, phải có cửa ra bên ngoài trực tiếp. Các buồng thang bộ loại N1 phải có lối ra thoát trực tiếp ngay ra ngoài trời. Đồng thời, đối với nhà nhóm F1.2, F4.3, nhà hỗn hợp có chiều cao PCCC từ 50m thì tất cả các buồng thang bộ không nhiễm khói của nhà phải có lối ra bên ngoài trực tiếp tại tầng 1.
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Hình 11: Lối ra thoát nạn tại tầng 1 qua sảnh được ngăn cách bằng hành lang ngăn cháy loại 1 có cửa đi
Theo Cục cảnh sát PCCC&CNCH

image7.png




image8.jpeg
T
SRS

b =Dbl-b2-b3

ST
RREIILITTS
IS
S
I
ERIEEIE

bl





image9.gif




image10.jpeg




image11.gif




image1.jpeg
TANG 1





image2.png
Loira

Chi dén 16i ra ti gian phong ting 1 ra ngoai

—

Ra ngoai truc tiep

2 Qua hanh lang

3 Qua tien sanh (hay phong cho)

4 Qua buong thang bd

5 Qua hanh lang va tién sanh (hay phong cho)

6 Qua hanh lang va buong thang b

7 Qua gian phong lién ké (trir gian phong nhém FS hang A hoéc B)





image3.jpeg
LOI RA THOAT NAN TU CAC
TANG BAT KY TRU TANG 01

budng thang bo loai 3 budng thang bo loai 3

budng thang b6 loai 1

] \

NS b
\ 3 _:{'" [ \ W -
I_HE%LI ] /

budng thang b6 loai 3 buong thang b6 loai 1

sanh doi




image4.png
Loira

Chi dén 16i ra tir gian phong ting bat ky trir ting 1

1 Tryc ticp vao buong thang bo hay 61 cau thang b loai 3

2 Vao hanh lang dan truc ti€p vao buong thang b hay té1 cau thang bo
loai 3

3 Vao phong st dung chung (hay phong cho) c6 161 ra truc tiep dan vao
buong thang bo hodc tdi cau thang bo loai 3

4 Qua gian phong lien ke (trir gian phong nhom F5 hang A hodc B) tir d6

¢6 cac 101 ra thoat nan





image5.png
£
28
55
&5

a) Minh hoa vé bb tri phan tan I6i ra thoat b) Minh hoa v& bd tri phan tan 1i ra thoat nan clia cac gian
nan ca mt gian phong, mét phan nha hodc pphong ndm trong mt gian phong khac hodc mét phan
mdt tang nha nha, mdt ting nha

) Xac dinh khodng phan tan ciia cac I6i ra thoat nan trong mdt sé truérng hop mat bang phirc tap




image6.png
Vi tri nén bé tri budng
thang b thodt nan

Khu vyre sir dung T . Vi tri nén bé trijbudng
Khoang phan tan thang b thoat han
ciia I6i ra thoat nan





